09 CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN 
Ghi chú: Theo điểm a, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội, Bộ luật Hình sự năm 2015 được hiểu là Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Văn bản có thể sử dụng: Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội về Bộ luật Hình sự.
Câu 1. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đâu là các biện pháp giám giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn miễn trách nhiệm hình sự?
A. Biện pháp khiển trách
B. Biện pháp hòa giải tại cộng đồng
C. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Đáp án D (Căn cứ Điều 92 đến Điều 95 Bộ luật Hình sự năm 2015)
Câu 2. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người dưới 18 tuổi phạm tội không bị áp dụng hình phạt nào dưới đây?

A. Phạt tiền

B. Tù có thời hạn
C. Tử hình
D. Cải tạo không giam giữ

Đáp án C (Căn cứ Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 2015)

Câu 3. P 17 tuổi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trong trường hợp này, nếu Tòa án áp dụng phạt tiền là hình phạt chính thì mức tiền phạt tối đa P phải chịu là bao nhiêu?

A. 10 triệu đồng
B. 15 triệu đồng
C. 20 triệu đồng
D. 25 triệu đồng
Đáp án D (Căn cứ Điều 99 Bộ luật Hình sự năm 2015)
Câu 4. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Có thể áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
B. Có thể áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
C. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

D. Khiển trách là một trong những hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Đáp án C (Căn cứ Điều 98 và khoản 2 Điều 100 Bộ luật Hình sự năm 2015)
Câu 5. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá thời hạn nào sau đây?
A. 10 năm tù
B. 12 năm tù
C. 15 năm tù
D. 18 năm tù
Đáp án B (Căn cứ khoản 2 Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015)

Câu 6. B phạm tội cướp tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm. Thời điểm B thực hiện hành vi phạm tội là 15 tuổi 04 tháng. Trong trường hợp này, mức phạt tù tối đa mà Tòa án có thể áp dụng đối với B là bao nhiêu?
A. 03 năm
B. 05 năm
C. 07 năm
D. 08 năm
Đáp án B (Căn cứ khoản 2 Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015)

Câu 7. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, nhận định nào sau đây đúng về tuổi trách nhiệm hình sự?

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác. 
B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định khác.

D. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
Đáp án C (Căn cứ khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015)
Câu 8. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nếu chuẩn bị phạm tội:
A. Tội giết người và Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
B. Tội cướp tài sản và Tội cướp giật tài sản

C. Tội giết người và Tội cướp tài sản 
D. Tội giết người và tội cướp giật tài sản
Đáp án C (Khoản 3 Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 2015)


Câu 9. H (15 tuổi) đánh S bị thương phải nhập viện cấp cứu. Qua giám định xác định tỷ lệ thương tật của S là 21%. Trường hợp này, H có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình không?

A. H không phải chịu trách nhiệm hình sự

B. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

C. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng được miễn trách nhiệm hình sự


D. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự


Đáp án A (Căn cứ Điều 9, Khoản 2 Điều 12, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015)
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